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[bookmark: I._Giới_hạn_nội_dung_ôn_tập_Tin_học_7_cu]ĐỀ 02
I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) Ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
[bookmark: _Hlk152702319]Câu 1. Vị trí lãnh thổ thủ đô Hà Nội?
A. Trung tâm đồng bằng sông Hồng.
B. Trung tâm đồng bằng sông Mê - Kong.
C. Trung tâm đồng bằng sông Bùi.
D. Trung tâm sông Hòa Bình.
Câu 2. Thủy văn Hà Nội có 4 sông:
A. sông Hồng, sông Đà, sông Cầu và sông Cà Lồ.
B. sông Hồng, sông Đà, sông Mê - Kông và sông Cà Lồ.
C. sông Hồng, sông Đà, sông Công và sông Hòa Bình.
D. sông Hồng, sông Đà, sông Công và sông Gianh.
Câu 3. Ô nhiễm không khí, nguồn nước là nguyên nhân chính gây ra các bệnh:
A. về đường hô hấp tiêu chảy, dịch tả, thương hàn.
B. bệnh tim mạch, viêm gan, viêm não, bệnh do muỗi truyền, thiếu máu,...
C. Cả A và B đều đúng.
D. Cả A và B đều sai.
Câu 4. Nguyên nhân ô nhiễm môi trường:
A. Đông dân, mật độ dân số cao. Hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp.
B. Hoạt động giao thông đô thị và xây dựng. Hoạt động sinh hoạt và dịch vụ của cộng đồng.
C. Cả A và B đều đúng.
D. Cả A và C đều sai.
Câu 5. Ý nào đúng nhất?
A. Thăng Long hoàng thành bắt đầu từ thời kì tiền Thăng Long.
B. Thăng Long hoàng thành bắt đầu từ thời kì sau Thăng Long.
C. Thăng Long hoàng thành không bắt đầu từ thời kì tiền Thăng Long.
D. Thăng Long hoàng thành bắt đầu từ thời kì vua Lê.
Câu 6. Hà Nội giáp … tỉnh.
A. 8                              B. 7                               C. 9                               D. 10
Câu 7. Hà Nội được UNESCO chọn là một trong năm thành phố tiêu biểu trên thế giới, đại diện cho khu vực châu Á nhận danh hiệu "Thành phố vì hòa bình".
A. 1998.                        B. 1999.                      C. 2000.                         D. 1997

Câu 8. Hà Nội tiếp giáp với các tỉnh:
A. Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình, Hà Nam,
B. Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên.
C. Cả A và B đều đúng.
D. Cả A và B đều sai.
Câu 9. Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường?
A. Do các loại hóa chất bảo vệ thực vật như thuốc trừ sâu, diệt rầy...Do sinh vật gây bệnh phát sinh. Do các chất thải rắn trực tiếp thải ra môi trường.
B. Do các chất khí thải độc hại từ nhà máy, xí nghiệp tại các khu công nghiệp, sinh học. Do bụi bẩn, khói từ xe cộ, các phương tiện vận chuyển đường bộ, đường thủy hay đường hàng không.
C. Cả A và B đúng.
D. Cả A và B sai.
Câu 10: Quận Long Biên nằm ở phía nào của thủ đô Hà Nội?
A. Tây Nam                  B. Đông Nam              C. Tây Bắc                D. Đông Bắc
II. TỰ LUẬN: (5 điểm)
Câu 1: (3 điểm) Em có thể làm gì để góp phần xây dựng gia đình mình trở thành Gia đình văn hoá ở thành phố Hà Nội?
Câu 2: (2 điểm) Nhận xét về những hành động sau đây và đưa ra giải pháp giúp các bạn điều chỉnh hành vi để phù hợp với nếp sống của Gia đình văn hoá ở thành phố Hà Nội:
Tình huống:
   Gia đình Linh sống trong căn ngõ nhỏ. Hàng xóm cùng ngõ nhà Linh thường xuyên để rác sang trước cửa nhà Linh. Đã nhiều lần Linh phải sang nói chuyện với hàng xóm chỉ vì rác của nhà hàng xóm đổ ra, làm ô nhiễm môi trường sống của nhà bạn.

------------------Chúc các con làm bài tốt!---------------
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ĐỀ 02
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 5 điểm
Mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	A
	C
	C
	B
	A
	B
	C
	C
	D

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


II. PHẦN TỰ LUẬN: 5 điểm
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	Câu 1
(3,0 điểm)
	– Học sinh cần ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ, lễ phép với mọi người xung quanh.
– Luôn tự giác học tập, phấn đấu đạt kết quả học tập tốt để không phụ lòng cha mẹ, thầy cô.
– Biết nhắc nhở bố mẹ khi gia đình có mâu thuẫn để giúp gia đình hòa giải.

	1

1

1

	Câu 2
(2,0 điểm)
	 Em nghĩ hành động của Linh là đúng vì bạn đã lên án hành vi thiếu văn hóa và vi phạm vệ sinh môi trường
 Giải pháp: Linh có thể nhờ bố mẹ sang nói chuyện với hàng xóm. Nếu họ vẫn không thay đổi thì sẽ gửi đơn đến Ủy ban nhân dân phường để giải quyết.
	1

1


· Chú ý khi chấm
· Điểm toàn bài làm tròn theo thông tư 58/TT – BGD & ĐT
Hướng dẫn đánh giá
	Xếp loại Đ
	Xếp loại CĐ

	HS đạt từ 5 điểm trở lên
	HS đạt dưới 5 điểm
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